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ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN  ĐỊA LÍ LỚP 11 NĂM 2014 

 

Câu 1:Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á. ( 3,0 
điểm) 

Câu 2:Trình bày những đặc trưng về dân cư và xã hội của Austrâylia. 

( 1,5 điểm) 

Câu 3: ( 3,5 điểm) 

a.Vì sao sản xuất nông nghệp của Trung Quốc lại tập trung chủ yếu ở miền Đông? 

b.Trình bày đặc điểm tự nhiên của hai miền Đông và miền Tây của Trung Quốc. 

Câu 4: Cho bảng số liệu: ( 2,0 điểm) 

Cho bảng số liệu về cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc  giai đoạn 1990-
2004 

Đơn vị: tỉ USD 

Năm 1990 1995 1998 2004 

Xuất khẩu 443 405 457 564 

Nhập khẩu 335 341 375 450 

a.Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc  giai đoạn 1990-
2004. 

b.Nhận xét. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN  ĐỊA LÍ LỚP 11 NĂM 2014  

Câu Nội dung 

Câu 1 Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của Đông 
Nam Á. 

  

  

  

  

  

  

  

  

-Thuận  lợi: ( 2,0 điểm) 

+Khí hậu nóng ẩm, đất trồng phong phú (đất phù sa, đất feralit...), mạng lưới 
sông ngòi dày đặcèphát triển nông nghiệp nhiệt đới 

+Có lợi thế về biển, trừ nước Làoèthuận lợi phát triển kinh tế biển, thương 
mại, hàng hải. 

+Nằm trong vành đai sinh khoángènhiều khoáng sản; vùng thềm lục địa có 
nhiều dầu khí là nguyên nhiên liệu cho phát triển kinh tế. 

+ Có diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm lớn. 

-Khó khăn:( 1,0 điểm) 

+Có vị trí kề sát vành đai lửa TBD, đây là nơi hoạt động của áp thấp nhiệt 
đớièchịu nhiều thiên tai như bão, lũ lụt.. 

+Diện tích rừng đang bị thu hẹp do khai thác quá mức, cháy rừng 

èCần khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên. 

Câu 2 Những đặc trưng về dân cư và xã hội của Austrâylia: 

  -Có 20 triệu dân, 151 dân tộcè Là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn 
hóa. 

- Dân cư phân bố không đều, tập trung đông ở dồng bằng ven biển phía đông 
nam, tây nam; thưa thớt ở vùng nội địa. 

- Mức độ đô thị hóa cao , tỷ lệ dân thành thị chiếm 85% . 

-Gia tăng dân số đạt 1,4 % chủ yếu do nhập cư 

-Nguồn nhân lực có chất lượng cao, là quốc gia tiên tiến về KHKT. 

-Chính phủ chú trong đầu tư cho giáo dục, đào tạo. 

Câu 3   

  

  a.Sản xuất nông nghệp của Trung Quốc lại tập trung chủ yếu ở miền 
Đông do: (1,0 điểm) 

-Điều kiện tự nhiên:đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu thuận 
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lợi… 

-Điều kiện KT-XH: 

+ Dân đông, có kinh nghiệm 

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn 

+ Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phát triển…. 

b.Đặc điểm tự nhiên của hai miền Đông và miền Tây của Trung 
Quốc: (2,5điểm) 

*Miền Đông: 

 -Địa hình :Đồng bằng châu thổ, đất phù sa màu mỡ chiếm 50% diên tích 

-Khóang sản kim loại màu, năng lượngè Phát triển CN 

-Khí hậu Cận nhiệt gió mùa sang ôn đới gió mùaè Mưa mùa hạ cung cấp 
nước tưới, sản xuất; Lụt lội ở MĐ, Khô hạn MT 

*Miền Tây 

-Địa hình núi cao, các sơn nguyên đồ sộ xen bồn địa 

-Khóang sản Kim loại đen, năng lượng 

-Khí hậu Ôn đới lục địa khắc nghiệt => hoang mạc và bán hoang mạc, bồn 
địaè khó khăn canh tác, sx. 

  

Câu 4 Vẽ biểu đồ cột và nhận xét 

  *Vẽ biểu đồ cột; biểu đồ khác không cho điểm 

*Yêu cầu về biểu đồ: chia tỷ lệ chính xác, có chú thích rõ ràng, ghi tên biểu 
đồ, ghi đơn vị ở trục tung.(thiếu một trong các yêu cầu trên mỗi ý trù 0,25 
điểm ) 

*Nhận xét: -giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc  giai đoạn 1990-
2004 có sự chuyển biến như sau:. 

+Xuất khẩu: tăng liên tục, tăng 121 tỉ USD 

+Nhập khẩu: cũng tăng liên tục, tăng115  tỉ USD 

- Trong các năm 90,95,98,2004 giá trị xuất khẩu cao hơn giá trị nhập khẩu. 

 
 
 


